MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: TIN - LỚP 9 (Thời gian làm bài: 45 phút)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          Cấp độ
 Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Chương 1: Mạng máy tính và Internet
	- Biết khái niệm trình duyệt web

- Máy tìm kiếm?
	 - Biết siêu văn bản và trang Web
	 - Địa chỉ thư điện tử
- Các dịch vụ trên internet
	
	
	 
	 
	-  Tìm kiếm thông tin
	 

	Số câu
	2
	1
	1
	
	
	
	
	1
	5

	Số điểm
	1
	1
	0.5
	
	
	
	
	1
	3.5

	Tỉ lệ %
	10%
	10%
	5%
	
	
	
	
	10%
	35%

	Chương 2: Một số vấn đề xã hội của tin học
	- Biết khái niệm Virus máy tính

- Tên các phần mềm diệt virus
	
	- Vai trò của máy tính và tin học


	- Tác hại của Virus máy tính
	 
	 
	 
	
	 

	Số câu
	2
	
	2
	1
	
	
	
	
	5

	Số điểm
	1
	
	1
	0.5
	
	
	
	
	2.5

	Tỉ lệ %
	10%
	
	10%
	5%
	
	
	
	
	25%

	Chương 3: Phần mềm trình chiếu
	- Biết trình chiếu các trang chiếu

- Nội dung của một trang chiếu
	 
	
	 -Các dải lệnh đặc trưng của phần mềm trình chiếu
	Hoạt động trình bày
	- Các chức năng chính và ứng dụng của phần mềm trình chiếu
	 
	 
	

	Số câu
	2
	
	
	1
	1
	1
	
	
	5

	Số điểm
	1
	
	
	1
	0.5
	1.5
	
	
	4

	Tỉ lệ %
	10%
	
	
	10%
	5%
	15%
	
	
	40%

	Tổng số câu
	6
	1
	3
	2
	1
	1
	
	1
	15

	Tổng số điểm
	3
	1
	1.5
	1.5
	0.5
	1.5
	
	1
	10

	Tỉ lệ %
	30%
	10%
	15%
	15%
	5%
	15%
	
	10%
	100%


BẢNG ĐẶC TẢ

Mã đề 001:
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5đ)
Câu 1. (B) Virus máy tính là gì?                                                                                                                                        
Câu 2.(B) Nội dung của một trang chiếu gồm?
Câu 3. (B) Tên phần mềm diệt virus máy tính?

Câu 4. (H)  Vai trò của tin học và máy tính?
Câu 5. (B) Trình duyệt web?

Câu 6. (B) Cách trình chiếu bài trình chiếu?
Câu 7. (H) Địa chỉ thư điện tử?

Câu 8. (VDT) Hoạt động trình bày?

Câu 9. (H) Các dịch vụ trên internet?

Câu 10. (B) Tìm kiếm thông tin bằng máy tìm kiếm?

II. PHẦN TỰ LUẬN (5đ)
Câu 1. (B) So sánh siêu văn bản và trang Web? ( 1đ) 

Câu 2. (H) Tác hại của virus máy tính? (0.5đ)

Câu 3. (H) Các dải lệnh đặc trưng của phần mềm trình chiếu PowerPoint? (1đ)

Câu 4. (VDT) Các chức năng chính và ứng dụng của phần mềm trình chiếu? ( 1.5đ)

Câu 5. (VDC) Tìm kiếm thông tin? (1đ)

Mã đề 002:
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5đ)
Câu 1. (B) Trình duyệt web?

Câu 2. (B) Cách trình chiếu bài trình chiếu?

Câu 3. (H) Các dịch vụ trên internet?

Câu 4. (B) Tìm kiếm thông tin bằng máy tìm kiếm?

Câu 5. (B) Virus máy tính là gì?                                                                                                                                        
Câu 6.(B) Nội dung của một trang chiếu gồm?
Câu 7. (H) Địa chỉ thư điện tử?

Câu 8. (VDT) Hoạt động trình bày?

Câu 9. (B) Tên phần mềm diệt virus máy tính?

Câu 10. (H)  Vai trò của tin học và máy tính?
II. PHẦN TỰ LUẬN (5đ)
Câu 1. (B) Biết định nghĩa siêu văn bản và trang Web? ( 1đ) 

Câu 2. (H) Tác hại của virus máy tính? (0.5đ)

Câu 3. (H) Các dải lệnh đặc trưng của phần mềm trình chiếu PowerPoint? (1đ)
Câu 4. (VDT) Các chức năng chính và ứng dụng của phần mềm trình chiếu? ( 1.5đ)

Câu 5. (VDC) Tìm kiếm thông tin? (1đ)

	PHÒNG GD & ĐT ĐẠI LỘC
TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 – NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN TIN - KHỐI LỚP 9
Thời gian làm bài : 45 Phút; (Đề có 15 câu)
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	(Đề có 2 trang)
	

	Họ tên: ............................................................... Lớp: ...................
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	ĐIỂM
	LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN

	
	


 I. TRẮC NGHIỆM (5đ). 

Chọn đáp án đúng nhất và điền vào bảng bên đưới bài làm
Câu 1:  Virus máy tính là


A.  Một thiết bị máy tính



B.  Một loại sâu máy tính

C.  Một chương trình máy tính


D.  Một gián điệp máy tính
Câu 2:  Nội dung của một trang chiếu gồm

A.  Chỉ là dạng văn bản

B.  Văn bản, hình ảnh hoặc biểu đồ, các tệp âm thanh hoặc đoạn phim

C.  Các hình ảnh, biểu đồ và có thể có các tệp âm thanh hoặc đoạn phim

D.  Chỉ  gồm văn bản và các hình ảnh hoặc biểu đồ
Câu 3:  Trong các phần mềm sau, phần mềm nào là phần mềm diệt virus máy tính?


       A.  Office;
B.  Bkav;
C.  Kompozer.
D.  Pascal;
Câu 4:   Tin học và máy tính là cơ sở của sự ra đời và phát triển của


A.   Nền kinh tế tri thức



B.   Internet

C.   Xã hội tin học hóa



D.   Mạng máy tính
Câu 5:  Phần mềm được sử dụng để truy cập các trang web và khai thác tài nguyên trên internet được gọi là


A.  Trình soạn thảo web;   


B.  Trình duyệt web.

C.  Trình thiết kế web;



D.  Trình lướt web; 
Câu 6:  Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống

Muốn trình chiếu từ trang chiếu đầu tiên, em mở dải lệnh Slide Show và chọn lệnh...........trong nhóm Start Slide Show.


A.  From Beginning



B.  From Current Slide  

C.  Broadcast Slide Show  


D.  Custom Slide
Câu 7:    Trong số các địa chỉ dưới đây, địa chỉ nào là địa chỉ thư điện tử?


A. www.vnexpress.net    



B.  www.dantri.com.vn



C. lanbk@yahoo.com 



D. blank@yahoo@12.vn

Câu 8:   Trong số các hoạt động dưới đây, hoạt động nào không phải là hoạt động trình bày?

A.   Thầy giáo giảng bài trên lớp

B.   Cô hướng dẫn viên Viện Bảo tàng giới thiệu cho khách tham quan về sự tiến hóa của các loài động vật

C.   Em phổ biến kinh nghiệm học tập của mình cho các bạn cùng nghe

D.   Ghi bài vào vở

Câu 9: Dịch vụ nào được sử dụng phổ biến nhất trên Internet?

A. Tìm kiếm thông tin trên Internet

B. Thư điện tử

C. Thương mại điện tử



D. Tổ chức và khai thác thông tin trên web

Câu 10: Máy tìm kiếm tìm thông tin trên internet dựa trên?
A. Các từ khóa liên quan đến vấn đề cần tìm

B. Tính thời sự của vấn đề cần tìm



C. Dữ liệu có sẵn trên mạng internet


D. Tìm kiếm một cách ngẫu nhiên

II. TỰ LUẬN: (5đ)
Câu 1: Nêu định nghĩa siêu văn bản và trang Web? (1đ)
Câu 2: Trình bày các tác hại của virus máy tính? (0.5đ)

Câu 3: Tên các dải lệnh đặc trưng của phần mềm trình chiếu Power Point? (1đ)

Câu 4: Các chức năng chính của phần mềm trình chiếu? Trong thực tế, phần mềm trình chiếu được sử dụng vào những việc gì? (1.5đ)

Câu 5:  Giả sử em đang cần tìm thông tin về: “Luật an ninh mạng 2018”. Em hãy trình bày cách thực hiện việc tìm kiếm thông tin trên bằng máy tìm kiếm? (1đ)
                ------ HẾT ------

BÀI LÀM

I. TRẮC NGHIỆM (5đ)

	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. TỰ LUẬN: (5đ)
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Thời gian làm bài : 45 Phút; (Đề có 15 câu)
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	ĐIỂM
	LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN

	
	


 I. TRẮC NGHIỆM (5đ). 

Chọn đáp án đúng nhất và điền vào bảng bên đưới bài làm

Câu 1:  Phần mềm được sử dụng để truy cập các trang web và khai thác tài nguyên trên internet được gọi là


A.  Trình soạn thảo web;   


B.  Trình duyệt web.

C.  Trình thiết kế web;



D.  Trình lướt web; 
Câu 2:  Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống

Muốn trình chiếu từ trang đang được chọn, em mở dải lệnh Slide Show và chọn lệnh...........trong nhóm Start Slide Show.


A.  Custom Slide




B.  From Beginning

C.  Broadcast Slide Show  


D.  From Current Slide

Câu 3: Dịch vụ nào được sử dụng phổ biến nhất trên Internet?

B. Tìm kiếm thông tin trên Internet

B. Thư điện tử

C. Thương mại điện tử



D. Tổ chức và khai thác thông tin trên web

Câu 4: Máy tìm kiếm tìm thông tin trên internet dựa trên?

B. Các từ khóa liên quan đến vấn đề cần tìm

B. Tính thời sự của vấn đề cần tìm



C. Dữ liệu có sẵn trên mạng internet


D. Tìm kiếm một cách ngẫu nhiên  
Câu 5:  Virus máy tính là


A.  Một thiết bị máy tính



B.  Một loại sâu máy tính

C.  Một chương trình máy tính


D.  Một gián điệp máy tính
Câu 6:  Nội dung của một trang chiếu gồm

A.  Chỉ là dạng văn bản

B.  Văn bản, hình ảnh hoặc biểu đồ, các tệp âm thanh hoặc đoạn phim

C.  Các hình ảnh, biểu đồ và có thể có các tệp âm thanh hoặc đoạn phim

D.  Chỉ  gồm văn bản và các hình ảnh hoặc biểu đồ
 Câu 7:    Trong số các địa chỉ dưới đây, địa chỉ nào là địa chỉ thư điện tử?


A. www.vnexpress.net    



B.  www.dantri.com.vn



C. lanbk@yahoo@97.com 


D. black@gmail.com
Câu 8:   Trong số các hoạt động dưới đây, hoạt động nào không phải là hoạt động trình bày?

A.   Lớp trưởng trình bày kế hoạch chuyến dã ngoại tuần sau của lớp

B.   Bạn Lan gởi mail cho Mai về nội dung ôn tập của môn toán

C.   Các bạn đang thảo luận về vấn đề tham gia giao thông giờ cao điểm

D.   Cô giáo đang giảng bài trên lớp học

Câu 9:  Trong các phần mềm sau, phần mềm nào là phần mềm diệt virus máy tính?


       A.  Power Point;


   B.  Bkav;
              C.  Excel.

      D.  Microsoft Word
Câu 10:   Tin học và máy tính là cơ sở của sự ra đời và phát triển của


A.   Nền kinh tế tri thức



B.   Internet

C.   Xã hội tin học hóa



D.   Mạng máy tính
II. TỰ LUẬN: (5đ)

Câu 1: So sánh siêu văn bản và trang Web? (1 đ)
Câu 2: Trình bày các tác hại của virus máy tính? (0.5đ)

Câu 3: Tên các dải lệnh đặc trưng của phần mềm trình chiếu Power Point? (1đ)

Câu 4: Các chức năng chính của phần mềm trình chiếu? Trong thực tế, phần mềm trình chiếu được sử dụng vào những việc gì? (1.5đ)

Câu 5:  Giả sử em đang cần tìm thông tin về: “Cách phòng tránh Virus máy tính”. Em hãy trình bày cách thực hiện việc tìm kiếm thông tin trên bằng máy tìm kiếm? (1đ)

 ------ HẾT ------

BÀI LÀM

I. TRẮC NGHIỆM (5đ)

	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. TỰ LUẬN: (5đ)

………………………………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………….....
	PHÒNG GD & ĐT ĐẠI LỘC
TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 – NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN TIN - KHỐI LỚP 9
Thời gian làm bài : 45 Phút


	
	


HƯỚNG DẪN CHẤM

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM)
	[image: image7.png]cau




	001
	002

	1
	C
	B

	2
	B
	D

	3
	B
	D

	4
	A
	A

	5
	B
	C

	6
	A
	B

	7
	C
	D

	8
	D
	B

	9
	D
	B

	10
	A
	A


II. TỰ LUẬN (5 ĐIỂM) 
Mã đề 001
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(1đ)
	- Siêu văn bản: Là dạng văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau (như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video,...) và các siêu liên kết đến siêu văn bản khác.

- Trang web là một siêu văn bản được gán địa chỉ truy cập trên Internet. Địa chỉ truy cập được gọi là địa chỉ trang web.
	0.5
0.5

	Câu 2

(0.5đ)
	Tác hại của virus máy tính:

· Tiêu tốn tài nguyên hệ thống 

· Phá huỷ dữ liệu, phá huỷ hệ thống
· Đánh cắp dữ liệu

· Mã hoá dữ liệu tống tiền

· Gây khó chịu khác cho người dùng
	0.1
0.1
0.1

0.1
0.1

	Câu 3

(1đ)
	- Dải lệnh Side Show: Gồm các lệnh dung để thiết đặt bài trình chiếu
- Dải lệnh Animations: Gồm các lệnh để tạo hiệu ứng chuyển động cho các đối tượng trên trang chiếu
-Dải lệnh Transitions: Gồm các lệnh để tạo hiệu ứng chuyển tiếp các trang chiếu khi trình chiếu
	1 ý: 0.33 điểm
2 ý : 0.67 điểm
đủ 3 ý 1.0 điểm

	Câu 4

(1.5đ)
	- Các chức năng chính của phần mềm trình chiếu:
+ Tạo các bài trình chiếu dưới dạng điện tử. 

+ Trình chiếu các trang chiếu của bài trình chiếu.

- Phần mềm trình chiếu được sử dụng vào những việc :

   + Trong nhà trường: tạo các bài giảng điện tử phục vụ dạy và học, các bài kiểm tra trắc nghiệm,..

   + Sử dụng  các cuộc họp, hội thảo,..

   + Tạo ra các sản phẩm trong giải trí như an bum ảnh, an bum ca nhạc,...

   + Tạo và in các tờ rơi, tờ quảng cáo.
	0.25
0.25
0.25

0.25

0.25

0.25

	Câu 5

(1đ)
	Bước 1: Truy cập máy tìm kiếm 
Bước 2: Gõ từ khóa: “Luật an ninh mạng 2018” vào ô dành để nhập từ khóa,
Bước 3: Nhấn phím Enter hoặc nháy vào nút tìm kiếm
	0.25

0.5
0.25


Mã đề 002
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(1đ)
	Siêu văn bản

Trang web

Siêu văn bản: Là dạng văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau (như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video,...) và các siêu liên kết đến siêu văn bản khác.

Trang web là một siêu văn bản được gán địa chỉ truy cập trên Internet. Địa chỉ truy cập được gọi là địa chỉ trang web.
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	Câu 2

(0.5đ)
	Tác hại của virus máy tính:

· Tiêu tốn tài nguyên hệ thống 

· Phá huỷ dữ liệu, phá huỷ hệ thống
· Đánh cắp dữ liệu

· Mã hoá dữ liệu tống tiền

· Gây khó chịu khác cho người dùng
	0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

	Câu 3

(1đ)
	- Dải lệnh Side Show: Gồm các lệnh dùng để thiết đặt bài trình chiếu

- Dải lệnh Animations: Gồm các lệnh để tạo hiệu ứng chuyển động cho các đối tượng trên trang chiếu

-Dải lệnh Transitions: Gồm các lệnh để tạo hiệu ứng chuyển tiếp các trang chiếu khi trình chiếu
	1 ý: 0.33 điểm

2 ý : 0.67 điểm

đủ 3 ý 1.0 điểm

	Câu 4

(1.5đ)
	- Các chức năng chính của phần mềm trình chiếu:

+ Tạo các bài trình chiếu dưới dạng điện tử. 

+ Trình chiếu các trang chiếu của bài trình chiếu.

- Phần mềm trình chiếu được sử dụng vào những việc :

   + Trong nhà trường: tạo các bài giảng điện tử phục vụ dạy và học, các bài kiểm tra trắc nghiệm,..

   + Sử dụng  các cuộc họp, hội thảo,..

   + Tạo ra các sản phẩm trong giải trí như an bum ảnh, an bum ca nhạc,...

   + Tạo và in các tờ rơi, tờ quảng cáo.
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0.25

0.25

	Câu 5

(1đ)
	Bước 1: Truy cập máy tìm kiếm 
Bước 2: Gõ từ khóa: “Cách phòng tránh Virus máy tính” vào ô dành để nhập từ khóa,
Bước 3: Nhấn phím Enter hoặc nháy vào nút tìm kiếm
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